
Danh sách sát hạch cấp CCHN HĐXD ngày 01-06-2023 tại Hà Nội điều chỉnh

STT Ca sát hạch Họ và tên Mã Hội viên Ngày sinh CMND/CCCD Lĩnh vực SH Hạng
Hình thức sát 

hạch

1 Nguyễn Văn Khang
SCL50001HAN

01/12/1987 001087047852
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

2 Phan Văn Hoàng SCL50002THH 06/08/1990 038090011154
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

3 Giang Văn Năm
SCL50003THB

03/09/1990 034090004991
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

4 Nguyễn Đình Văn
SCL50004BAG

08/12/1990 024090019907
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

5 Đinh Xuân Bình SCL50005NGA 26/11/1983 040083011243
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

6 Đỗ Bá Hạnh SCL50006THH 05/05/1995 174587585
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

7 Nguyễn Gia Tiến SCL50007HAN 05/07/1990 027090011448 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

8 Trần Văn Toản SCL50008QNI 08/07/1986 042086001491
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

9 Trịnh Hoàng Ngọc SCL50009HAP 23/02/1991 031091006365
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

10 Đoàn Mạnh Công SCL50010HAN 02/05/1989 001089004703
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

11 Phạm Đình Lộc SCL50011NAD 04/08/1991 036091001825
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

12 Phạm Văn Hà SCL50012HAP 29/10/1995 031095005470
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

13 Trần Đức Linh SCL50013THB 25/05/1995 034095000691
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

14 Trần Văn Ba SCL50014NAD 19/08/1988 036088007144 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

15 Vũ Bá Luýt SCL50015HAN 05/02/1993 034093006400 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

SCL50016HAN
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

17 Mai Mạnh Hùng SCL50017THH 28/10/1993 038093020921
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

18 Lại Tuấn Dũng SCL50018HAN 20/10/1980 019080016946 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

19 Lương Văn Chinh SCL50019HAN 10/02/1980 038080017376 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

20 Lương Vũ Hùng SCL50020HAN 02/10/1987 001087045461 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

21 Nguyễn Đăng Hà SCL50021HAN 27/03/1985 001085016123 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 01-06-2023 tại Hà Nội

Ca 1: Từ 13h30 Công ty Cổ phần Kiến trúc Sống

Công ty cổ phần Nguyễn An

Công ty cổ phần xây dựng Hữu Thành 

16 Vương Minh Đức 21/05/1988 001088046346
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Danh sách sát hạch cấp CCHN HĐXD ngày 01-06-2023 tại Hà Nội điều chỉnh

STT Ca sát hạch Họ và tên Mã Hội viên Ngày sinh CMND/CCCD Lĩnh vực SH Hạng
Hình thức sát 

hạch

22 Nguyễn Đình Sơn SCL50022THH 06/06/1995 038095002063 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III Cấp mới

23 Nguyễn Đức Hạnh SCL50023HAN 16/10/1974 036074001726 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

24 Nguyễn Mạnh Thắng SCL50024HAN 24/04/1983 026083015456 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

25 Nguyễn Văn Tiền SCL50025HAP 13/12/1985 031085003572 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

26 Hoàng Bá Nghĩa SCL50026HAN 15/11/1979 040079000779
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

27 Trần Minh Cường SCL50027HAN 14/12/1980 013243907 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

28 Phùng Văn Sơn SCL50028HAD 16/06/1975 030075020873 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

29 Lê Anh Hải SCL50029HAD 27/10/1980 027080002651 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

30 Bùi Tiến Dũng SCL50030HAD 19/04/1979 030079028000 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

31 Đinh Văn Huân SCL50031BAN 18/10/1988 027088003218 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

32 Ngô Duy Hà SCL50032HAD 23/12/1981 030081000428 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

33 Đỗ Đình Dũng SCL50033HAD 08/05/1986 030086009819 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

34 Trần Danh Việt SCL50034BAN 10/03/1982 027082005609 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

35 Nguyễn Tăng Nam SCL50035BAN 07/04/1983 027083002279 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

36 Nguyễn Hải Chung SCL50036HAD 17/08/1981 030081013388 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

37 Đỗ Xuân Hòa SCL50037HAD 13/09/1973 010073000076 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

38 Đặng Ngọc Hoàng SCL50038HAD 07/07/1984 030084004566 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

39 Vũ Trung Thành SCL50039HAD 28/07/1979 034079012073 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

40 Vũ Minh Tiến SCL50040HAD 19/07/1984 030084020537 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

41 Ngô Huy Đỉnh SCL50041HAD 25/09/1985 027085000401 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

42 Lê Thế Biên SCL50042HAD 20/11/1981 030081004118 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

43 Nguyễn Văn Lợi SCL50043HAD 15/04/1965 030065008296 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

44 Nguyễn Thanh Hải SCL50044HAD 18/08/1962 040062009541 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

45 Lê Anh Văn SCL50045HAD 14/09/1970 141786934 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

46 Lê Trung Thắng SCL50046HAD 22/04/1968 033068000434 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

47 Cao Thanh Nam SCL50047HAN 02/02/1982 038082008095 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

48 Nguyễn Phi Thọ SCL50048NGA 29/05/1995 040095022647
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

49 Trần Quang Hưng
SCL50049NIB

24/06/1988 037088004559
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Công ty cổ phần năng lượng TDC Việt Nam

Công ty cổ phần Nguyễn An

Công ty cổ phần xây dựng Hữu Thành 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

Công ty cổ phần Nguyễn An

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Phong Thủy 

Ca 2: Từ 14h00
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Danh sách sát hạch cấp CCHN HĐXD ngày 01-06-2023 tại Hà Nội điều chỉnh

STT Ca sát hạch Họ và tên Mã Hội viên Ngày sinh CMND/CCCD Lĩnh vực SH Hạng
Hình thức sát 

hạch

50 Hoàng Văn Quân SCL50050VIP 08/08/1989 026089014439 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

51 Lương Văn Huân SCL50051HAN 07/10/1983 027083000727
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

52 Nguyễn Mạnh Tường SCL50052HUY 21/03/1992 031092008954 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

53 Nguyễn Minh Thành
SCL50053HAN

06/02/1986 001086017231
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

54 Lê Đăng Hậu SCL50054THH 10/12/1989 038089053481
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

SCL50055HAN
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

56 Đỗ Huy Chinh SCL50056HAN 16/12/1988 001088002082
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

57 Lê Văn Chính SCL50057HAN 02/03/1991 001091058299
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

SCL50058THH
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

59 Đậu Duy Trường
SCL50059HAN

23/11/1984 040084007501
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

SCL50060THN
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

61 Bùi Quang Lĩnh SCL50061NGA 30/04/1980 040080024326 Định giá xây dựng III Cấp mới

62 Chu Văn Hùng SCL50062HAN 03/08/1985 001085047057
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

63 Đỗ Trọng Dũng SCL50063HAN 01/06/1976 011844232 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

64 Đoàn Thanh Quang SCL50064THB 04/04/1994 034094004111
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

65 Hà Mạnh Tuyển SCL50065NIB 28/03/1990 037090008022 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

66 SCL50066HAN
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Định giá xây dựng II Cấp mới

67 Hoàng Đình Hoàn SCL50067HOB 14/11/1983 034093017626 Định giá xây dựng III Cấp mới

68 Đậu Văn Thành SCL50068HAN 01/01/1982 040082036747 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

69 Đinh Ngọc Duy SCL50069HAN 17/11/1994 001094004284
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

70 Nguyễn Hữu Bằng SCL50070HAN 14/07/1989 001089008249
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Phương Hoài Nam 24/02/1989 001089031065

Ca 3: Từ 14h30

Công ty cổ phần thiết kế xây dựng kinh doanh phát triển nhà 

Nguyễn Văn Quân 03/08/1976 038076011154

Trịnh Ngọc Tường 29/09/1986

Công ty Cổ phần Kiến trúc Sống

60 Âu Văn Tú 15/07/1998 019098004827

55

58 038086011296
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Danh sách sát hạch cấp CCHN HĐXD ngày 01-06-2023 tại Hà Nội điều chỉnh
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Hình thức sát 
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71 Đặng Duy Tuấn SCL50071QNI 12/11/1980 030080009763
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

72 Hoàng Văn Dũng SCL50072QNI 15/05/1986 022086004951
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

73 Lê Ngọc Minh SCL50073NIB 15/05/1979 037079000390
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

74 Nguyễn Ngọc Biên SCL50074QNI 15/12/1966 030066003310
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

75 Nguyễn Ngọc Hoàng SCL50075NAD 10/08/1984 036084003951
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

76 Tô Vĩnh Phúc SCL50076HAN 04/04/1969 001069014968
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

77 Nguyễn Huy Khánh SCL50077HAN 18/02/1980 025080000553
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

78 Vũ Văn Điệp SCL50078HAD 18/02/1979 030079005910
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

79 Lý Văn Sơn SCL50079HAN 22/07/1991 030091006632
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

SCL50080HAN
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

SCL50081TTH
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

82 Nguyễn Đình Tuấn SCL50082HAD 10/02/1989 030089019553
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

83 Nguyễn Lê Thành SCL50083BID 19/12/1993 052093010768
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

84 Nguyễn Quang Đông SCL50084HNA 26/10/1994 035094002292 Giám sát xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới

85 Nguyễn Văn Hòa SCL50086HAN 06/05/1984 001084002531
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

86 Nguyễn Xuân Thưởng SCL50087NAD 21/06/1990 036090003759 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

87 Phạm Văn Thành SCL50088HAP 15/09/1987 031087008682 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

88 Vũ Đại Tuyền 27/12/1988 036088013169 Giám sát xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới

89 Đỗ Văn Miên SCL50089NAD 12/01/1983 034083001303
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

90 Phạm Quang Hồng SCL50090THB 02/09/1982 042082000554
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Công ty Cổ phần Kiến trúc Sống

Ca 4: Từ 15h00

80 Mai Quang Lực 20/02/1978 015078000084

81 Nguyễn Đình Đức Bình 08/03/1993 046093009986

Công ty cổ phần thiết kế xây dựng kinh doanh phát triển nhà 

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Phong Thủy 
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Danh sách sát hạch cấp CCHN HĐXD ngày 01-06-2023 tại Hà Nội điều chỉnh

STT Ca sát hạch Họ và tên Mã Hội viên Ngày sinh CMND/CCCD Lĩnh vực SH Hạng
Hình thức sát 

hạch

SCL50091HAN
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

SCL50092QNI
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

92 Vũ Trung Thành SCL50093HAP 11/09/1993 031093017571
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

93 Nguyễn Ngọc Hải
SCL50094HAN

22/01/1995 001095037310
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

SCL50095THN
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

95 Dương Xuân Thịnh SCL50097HAN 21/12/1994 001094017908
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

96 Dương Văn Khanh SCL50098THB 31/03/1987 022087011393
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

97 Lưu Văn Huy SCL50099HAN 21/11/1992 001092018335
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

98 Nguyễn Văn Tuấn SCL50100NAD 10/05/1988 036088003804
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

99 Nhữ Công Dương SCL50101TUQ 27/06/1988 008088011719
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

100 Đặng Ngọc Thành SCL50102HAN 25/05/1983 001083042668
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

101 Đỗ Văn Hảo SCL50103HNA 04/11/1991 035091002370
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

102 Đường Vĩnh Thiệp SCL50104HAN 09/08/1988 026088012375
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

103 Lê Văn Dũng SCL50105THH 24/02/1988 038088024382 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

104 Nguyễn Mạnh Cường SCL50106HAN 06/04/1991 001091005777
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

105 Nguyễn Văn Tồn SCL50107THH 22/12/1994 038094011988 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II Cấp mới

106 Đào Trung Kiên SCL50108THB 10/11/1991 034091009225
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

107 Lê Minh Đức SCL50109HAP 09/05/1985 030085022754
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

108 Vũ Thành Trung SCL50110QNI 18/08/1981 022081009474
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

109 Nguyễn Tuấn Dương SCL50111NAD 05/11/1997 036097007245
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

110 Lê Đắc Doanh SCL50112THB 26/08/1987 034087001766
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Phong Thủy 

Công ty Cổ phần Kiến trúc Sống

94 Nguyễn Mạnh Cường 27/01/1994 019094010628

Ca 5: Từ 15h30

91 Nguyễn Thành Chung 16/01/1994 022094003449
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Danh sách sát hạch cấp CCHN HĐXD ngày 01-06-2023 tại Hà Nội điều chỉnh

STT Ca sát hạch Họ và tên Mã Hội viên Ngày sinh CMND/CCCD Lĩnh vực SH Hạng
Hình thức sát 

hạch

111 Tô Văn Quý SCL50113HAN 17/05/1977 034077009890
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

SCL50114HAN
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

SCL00242HAN
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

114 Vũ Văn Huy SCL40214HAN 26/01/1989 036089002423 Giám sát xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới

115 Nguyễn Minh Đức SCL40156BAG 06/04/1980 024080013617
Quản lý dự án công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II Cấp mới

116 Nguyễn Khắc Vũ SCL40227HAD 11/04/1994 030094010112 Giám sát xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới

117 Nguyễn Văn Đông SCL40228NGA 20/08/1995 040095014674 Giám sát xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới

118 Nguyễn Khắc Tài SCL40229NGA 20/08/1987 040087026181 Giám sát xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới

119 Đoàn Xuân Diệu SCL40230NAD 01/02/1985 036085005139 Giám sát xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới

113 Trần Anh Tuấn 10/10/1983 001083014170

112 Dương Ngọc Quang 23/05/1976 001076000831

Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long

Công ty cổ phần xây dựng phát triển công nghệ Thanh Quảng

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây lắp Việt Nam

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Phong
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